
TỈNH UỶ BÌNH PHƢỚC                                  

                  *                                                      

      Số              -QĐ/TU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  

Bình Phước, ngày      tháng 3 năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 
khen thƣởng đảng viên theo định kỳ   

----- 
 

- Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Quy định số 232-QĐ/TW ngày 

20/01/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Thi hành Điều lệ Đảng”; 

Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về “Một số vấn đề cụ 

thể thi hành Điều lệ Đảng”; 

- Căn cứ Hướng dẫn số 56-HD/VPTW ngày 27/10/2015 của Văn phòng 

Trung ương Đảng về mức chi tiền thưởng kèm theo các hình thức khen thưởng đối 

với tổ chức đảng và đảng viên; 

- Căn cứ Kết luận số 1444 -KL/TU ngày 01/3/2025 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về kết luận phiên họp thứ 06/2025; 

- Xét đề nghị của Hội đồng Thi đua – khen thưởng Tỉnh ủy,  

 

BAN THƢỜNG VỤ TỈNH UỶ 

QUYẾT ĐỊNH 

Điều 1. Tặng bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 163 đồng chí đảng 

viên đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” 5 năm liền 2020 – 2024 (Có 

danh sách kèm theo). 

Điều 2. Tặng phẩm kèm theo bằng khen là 1,5 lần mức tiền lương cơ sở, được 

trích từ quỹ thi đua khen thưởng của đảng bộ. 

Điều 3. Văn phòng Tỉnh ủy, Hội đồng Thi đua - khen thưởng Tỉnh ủy, Ban Tổ 

chức Tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan và các đồng chí có tên tại Điều 1 

căn cứ Quyết định thi hành.    

                                                              

Nơi nhận: 
- Ban Tổ chức TW (để b/c), 

- Vụ Địa phương III BTCTW, 

- Như Điều 3, 

- Các đồng chí UV.BTV Tỉnh uỷ, 

- Ban Tổ chức Tỉnh ủy (2 bản), 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, đảng uỷ trực 

thuộc Tỉnh uỷ, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

 

 

Huỳnh Thị Hằng 
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DANH SÁCH 

Đảng viên đƣợc Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen đạt tiêu chuẩn  

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2020 - 2024) 

(Kèm theo Quyết định số          -QĐ/TU ngày     tháng 3 năm 2025  

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy) 

----- 

 

Số 

TT 
Họ và tên Chức vụ, đơn vị 

Ghi 

chú 

I ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ ĐỒNG XOÀI: 38 đ/c   

1  Phí Anh Tuấn 
CUV Chi bộ Xí nghiệp Công trình Công cộng 

thành phố 
  

2  Đào Thị Sáu Phó Bí thư Chi bộ cơ quan UBKT Thành ủy   

3 Nguyễn Hoãn 
CUV Chi bộ khu phố Tân Bình, Đảng bộ 

phường Tân Bình. 
  

4 Bùi Thị Dương 
Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Hoa Hồng, 

Đảng bộ phường Tân Bình. 
  

5 Bàn Văn Toán 
CUV Chi bộ khu phố Tân Trà 1, Đảng bộ 

phường Tân Bình. 
  

6 Huỳnh Văn Dũng 
Chi ủy viên Chi bộ khu phố Tân Trà 1, Đảng bộ 

phường Tân Bình. 
  

7 Phạm Thị Hà Nam 
Đảng viên Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường 

Tân Đồng 
  

8 Lê Thăng Long 
Phó Bí thư Chi bộ khu phố 4, Đảng bộ phường 

Tân Đồng 
  

9 Tạ Thị Chính 
Phó Bí thư Chi bộ khu phố 5, Đảng bộ phường 

Tân Đồng 
  

10 Nguyễn Anh Tiến 
Phó Bí thư Chi bộ khu phố Phú Thanh, Đảng bộ 

phường Tân Phú 
  

11 Phạm Thị Ngọc Hằng 
Phó bí thư Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi, 

Đảng bộ phường Tân Phú 
  

12 Trần Thị Thủy 
Chi ủy viên Chi bộ Trường Mầm non Họa Mi, 

Đảng bộ phường Tân Phú 
  

13 Nguyễn Thị Thu Hằng 
Đảng viên Chi bộ Trường Mầm non Hoa Cúc, 

Đảng bộ phường Tân Phú 
  

14 Phạm Thị Minh Nguyệt 
CUV, Chi bộ khu phố Phú Lộc, Đảng bộ 

phường Tân Phú 
  

15 Cao Thị Bích Luyên 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân Phú C,  

Đảng bộ phường Tân Phú 
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16 Tạ Ngọc Hảo 
Đảng viên chi bộ khu phố Phú Xuân, Đảng bộ 

phường Tân Phú 
  

17 Lương Thị Quyên 
Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Tân Xuân 

B, Đảng bộ phường Tân Xuân 
  

18 Dư Cẩm Anh 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Xuân, 

Đảng bộ phường Tân Xuân 
  

19 Ngô Xuân Loan 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Tân Xuân, 

Đảng bộ phường Tân Xuân 
  

20 Nguyễn Thị Huệ 
CUV Chi bộ khu phố Suối Đá, Đảng bộ phường 

Tân Xuân 
  

21 Võ Trọng Hiệp 
Phó Bí thư Chi bộ khu phố Xuân Lộc, Đảng bộ 

phường Tân Xuân 
  

22 Lê Thị Yến Trinh 
Phó bí thư Chi bộ trường THCS Tân Thiện, 

Đảng bộ phường Tân Thiện 
  

23 Phạm Thị Ánh 
Đảng viên Chi bộ khu phố Phước Tân, Đảng bộ 

phường Tân Thiện 
  

24 Nguyễn Đình Vinh 
Bí thư Chi bộ khu phố Tân Đồng 1, Đảng bộ 

phường Tân Thiện 
  

25 Dương Thanh Thuấn 
Phó Bí thư Chi bộ khu phố Phước Thiện, Đảng 

bộ phường Tân Thiện 
  

26 Đỗ Xuân Độ 
Đảng viên Chi bộ khu phố Phước Thiện, Đảng 

bộ phường Tân Thiện 
  

27 Lều Thị Thúy 
Phó Bí thư Chi bộ Khu phố 2, Đảng bộ phường 

Tiến Thành 
  

28 
Nguyễn Hoàng Thanh 

Nga 

Đảng viên Chi bộ Khu phố 3, Đảng bộ phường 

Tiến Thành 
  

29 Trần Văn Tâm 
Phó Bí thư Chi bộ Khu phố 4, Đảng bộ phường 

Tiến Thành 
  

30 Trịnh Phú Diễn 
Đảng viên Chi bộ Khu phố 5, Đảng bộ phường 

Tiến Thành 
  

31 Lê Văn Mậu 
Phó Bí thư Chi bộ Khu phố 5, Đảng bộ phường 

Tiến Thành 
  

32 Lê Quang Điểm 
Chi ủy viên Chi bộ Khu phố 5, Đảng bộ phường 

Tiến Thành 
  

33 Phạm Văn Đồng Phó Bí thư chi bộ ấp 2, Đảng bộ xã Tân Thành   

34 Nguyễn Thái Sơn Phó Bí thư Đảng ủy xã Tiến Hưng   

35 Trần Ngọc Tuấn Đảng viên Chi bộ ấp 2, Đảng bộ xã Tiến Hưng   
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36 Cao Thị Sáng Đảng viên Chi bộ ấp 4, Đảng bộ xã Tiến Hưng   

37 Võ Huỳnh Minh Trí Phó Bí thư Chi bộ ấp 6, Đảng bộ xã Tiến Hưng   

38 Vũ Thị Hòa 
Chi ủy viên Chi bộ Trường THCS Tiến Hưng, 

Đảng bộ xã Tiến Hưng 
  

II ĐẢNG BỘ THỊ XÃ BÌNH LONG: 21 đ/c   

39 Phạm Minh Sang 
Bí thư Chi bộ khu phố Hưng Thịnh, Đảng ủy 

phường Hưng Chiến 
  

40 Lê Xuân Vinh 
Phó Bí thư Chi bộ ấp Thanh Thịnh, Đảng ủy xã 

Thanh Lương 
  

41 Trần Xuân Quang 
Đảng viên Chi bộ ấp Thanh Tuấn, Đảng ủy xã 

Thanh Lương 
  

42 Phạm Đình Soạn 
CUV Chi bộ ấp Thanh Thịnh, Đảng ủy xã 

Thanh Lương 
  

43 Đỗ Hữu Nhân 
Phó Bí thư Chi bộ ấp Thanh Thịnh, Đảng ủy xã 

Thanh Lương 
  

44 Nguyễn Thị Như Quỳnh 
Đảng viên Chi bộ Trường TH&THCS Thanh 

Phú, Đảng ủy xã Thanh Phú 
  

45 Lê Thị Phương Dung 
Đảng viên Chi bộ ấp Vườn Rau, Đảng ủy xã 

Thanh Phú 
  

46 Đào Văn Chi 
Phó Bí thư Chi bộ ấp Sóc Bế, Đảng ủy xã 

Thanh Phú 
  

47 Trần Thị Sang 
Phó Bí thư Chi bộ ấp 17, Đảng ủy xã Thanh 

Phú 
  

48 Nguyễn Thị Quyên 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Thanh Phú 

A, Đảng ủy xã Thanh Phú 
  

49 Phan Thị Ngọc Mai 
Phó Bí thư chi bộ Trường Tiểu học An Lộc A, 

Đảng ủy phường An Lộc 
  

50 Ninh Thị Thanh 
Đảng viên Chi bộ khu phố Phú Trung, Đảng ủy 

phường An Lộc 
  

51 Bùi Đức Mầu 
Đảng viên chi bộ khu phố Phú Trung, Đảng ủy 

phường An Lộc 
  

52 Đậu Văn Triển 
Phó Bí thư Chi bộ khu phố Phú Trung, Đảng ủy 

phường An Lộc 
  

53 Mạc Văn Bảy 
CUV Chi bộ khu phố Phú Trung, Đảng ủy 

phường An Lộc 
  

54 Phan Thành Tâm 
CUV Chi bộ khu phố Phú Sơn, Đảng ủy 

phường An Lộc  
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55 Trần Thị Hường 
Đảng viên Chi bộ khu phố Phú Nghĩa, Đảng ủy 

phường Phú Đức 
  

56 Đỗ Thị Hồng Vân 
Đảng viên Chi bộ khu phố Phú Nghĩa, Đảng ủy 

phường Phú Đức 
  

57 Lê Thúy Hà 
CUV Chi bộ khu phố Phú Hòa I, Đảng ủy 

phường Phú Đức 
  

58 Nguyễn Văn Tiến 
CUV Chi bộ khu phố Phú Lộc, Đảng ủy 

phường Phú Đức 
  

59 Hà Thị Yến Linh  Đảng viên Chi bộ Phòng Tư pháp thị xã   

III ĐẢNG BỘ THỊ XÃ PHƢỚC LONG: 9 đ/c   

60 Trần Thị Kim Oanh 
Phó Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Sơn Ca, 

Đảng bộ phường Long Thủy 
  

61 Trần Văn Cường 
CUV Chi bộ khu phố 3, Đảng bộ phường Long 

Thủy 
  

62 Đỗ Thị Ngát 
Đảng viên Chi bộ khu phố Phước An, Đảng bộ 

phường Phước Bình 
  

63 Lê Nữ Minh Tâm 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Chu Văn 

An, Đảng bộ phường Phước Bình 
  

64 Đỗ Thành Nhơn 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Thác Mơ, 

Đảng bộ phường Thác Mơ 
  

65 Ngô Thị Thúy Nhung 
Đảng viên Chi bộ Trường THCS Thác Mơ, 

Đảng bộ phường Thác Mơ 
  

66 Phạm Thị Khánh 
Đảng viên Chi bộ khu phố 5, Đảng bộ phường 

Long Phước 
  

67 Ngô Văn Tăng 
Đảng viên Chi bộ khu phố 5, Đảng bộ phường 

Long Phước 
  

68 Nguyễn Thành Sơn 
Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND 

thị xã 
  

IV ĐẢNG BỘ HUYỆN ĐỒNG PHÚ: 9 đ/c   

69 Phạm Thị Minh 
Bí thư Chi bộ Trường Mầm non Tân Hưng, 

Đảng bộ xã Tân Hưng 
  

70 Trần Thị Thu Huyền 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân Lập, 

Đảng bộ xã Tân Lập 
  

71 Trần Văn Xuân Bí thư Chi bộ ấp 2, Đảng bộ xã Tân Lập   

72 Nguyễn Thị Thêu Phó Bí thư Chi bộ ấp 3, Đảng bộ xã Tân Lập   
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73 Trần Văn Tuấn 
Chi ủy viên Chi bộ khu phố Thắng Lợi, Đảng 

bộ thị trấn Tân Phú  
  

74 Vy Văn Dũng 
ĐUV, Bí thư Chi bộ ấp Đồng Bia, Đảng bộ xã 

Tân Lợi 
  

75 Tạ Hồng Lực 
Phó bí thư Chi bộ ấp Thuận Phú 3, Đảng bộ xã 

Thuận Phú 
  

76 Nguyễn Văn Xuân 
Phó Bí thư Chi bộ ấp Chợ, Đảng bộ xã Tân 

Tiến 
  

77 Lê Ngọc Hà 
UVBTVĐU xã Thuận Lợi, Đảng bộ xã Thuận 

Lợi 
  

V ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ ĐĂNG: 14 đ/c   

78 Nguyễn Thị Huế 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Võ Thị Sáu, 

Đảng bộ xã Đường 10 
  

79 Nguyễn Bá Nguyên 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Đức Liễu, 

Đảng bộ xã Đức Liễu 
  

80 Nguyễn Xuân Hoàng Đảng viên Chi bộ thôn 3, Đảng bộ xã Đức Liễu   

81 Võ Thị Vân Anh 
CUV Chi bộ Trường THCS Quang Trung, 

Đảng bộ xã Phú Sơn 
  

82 Trương Quang Trí 
Đảng viên Chi bộ Trường THPT Thống Nhất, 

Đảng bộ huyện Bù Đăng 
  

83 Đỗ Khắc Nhính CUV Chi bộ thôn 4, Đảng bộ xã Minh Hưng   

84 Trần Thanh Nhã 
Đảng viên Chi bộ thôn 4, Đảng bộ xã Minh 

Hưng 
  

85 Trần Quốc Mẫn 
Đảng viên Chi bộ thôn 4, Đảng bộ xã Minh 

Hưng 
  

86 Huỳnh Thị Phượng 
Đảng viên Chi bộ Hội đặc thù, Đảng bộ huyện 

Bù Đăng 
  

87 Đinh Văn Trung CUV Chi bộ thôn 7, Đảng bộ xã Thống Nhất   

88 Hoàng Thị Xuyến 
Phó Bí thư Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn 

Thái Bình, Đảng bộ xã Thống Nhất 
  

89 
Nguyễn Thị Hoàng 

Thương 

Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Nguyễn 

Thái Bình, Đảng bộ xã Thống Nhất 
  

90 Nguyễn Thị Hồng Thắm Phó Bí thư Chi bộ Phòng LĐTB - XH huyện    

91 Lương Thị Ngọc Thúy Phó Bí thư Chi bộ Văn phòng Huyện ủy    
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VI ĐẢNG BỘ HUYỆN LỘC NINH: 17 đ/c   

92 Dương Thị Phương Lan 
Bí thư Chi bộ trường Mẫu giáo Hướng Dương, 

Đảng bộ xã Lộc Thạnh 
  

93 Nguyễn Thị Hà Xuyên 
Đảng viên Chi bộ Cảnh sát QLHC về TTXH,  

Đảng bộ Công an huyện  
  

94 Nguyễn Thị Lệ Thanh 
Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Trường THPT 

 Lộc Ninh 
  

95 Nguyễn Ngọc Bảo 
Phó Bí thư Chi bộ ấp Vườn Bưởi, Đảng bộ xã 

Lộc Thiện 
  

96 Ngô Văn Nam 
Phó Bí thư Chi bộ Quân sự xã Lộc Quang, 

 Đảng bộ xã Lộc Quang 
  

97 Thị Thanh Bí thư Chi bộ ấp 7, Đảng bộ xã Lộc Điền   

98 Nguyễn Thị Kim Xuyến 
Bí thư Chi bộ trường Tiểu học Lộc Điền A,  

Đảng bộ xã Lộc Điền 
  

99 Ngô Quang Sáng 
Đảng viên Chi bộ Công an xã Lộc Điền, Đảng 

bộ xã Lộc Điền 
  

100 Lại Thị Tiến Bộ 
Đảng viên Chi bộ Khu phố Ninh Thịnh, Đảng 

bộ thị trấn Lộc Ninh 
  

101 Nguyễn Thị Phương Thảo 
Đảng viên Chi bộ trường PTDTNT và THCS 

Lộc Ninh, Đảng bộ thị trấn Lộc Ninh 
  

102 Hoàng Thị Ánh Hồng 
Phó Bí thư Chi bộ Trường TH và THCS Lộc 

Hòa, Đảng bộ xã Lộc Hòa 
  

103 Phạm Thị Hiền 
Đảng viên Chi bộ Trạm Y tế xã Lộc Hòa, Đảng 

bộ xã Lộc Hòa 
  

104 Hồ Thị Hoa Chi ủy viên Chi bộ ấp 3, Đảng bộ xã Lộc Thái   

105 Đặng Hữu Lợi Đảng viên Chi bộ 5B, Đảng bộ xã Lộc Tấn   

106 Phạm Như Thành Phó bí thư Chi bộ 5B, Đảng bộ xã Lộc Tấn   

107 Dương Thị Tâm Phó bí thư Chi bộ 6A, Đảng bộ xã Lộc Tấn   

108 Lê Khắc Phú HUV, PBT Chi bộ Ban Tổ chức Huyện ủy   

VII ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ ĐỐP: 10 đ/c   

109 Bùi Văn Tân 
CUV Chi bộ ấp Thanh Thủy, Đảng bộ thị trấn 

Thanh Bình 
  

119 Đinh Thị Bạch Điệp 
CUV Chi bộ khu phố Thanh Bình, Đảng bộ thị 

trấn Thanh Bình 
  

111 Đỗ Thị Hồng Hoa 
CUV Chi bộ khu phố Thanh Bình, Đảng bộ thị 

trấn Thanh Bình 
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112 Bùi Năm 
ĐUV Bí thư Chi bộ thôn 1, Đảng bộ xã Thiện 

Hưng 
  

113 Vũ Thị Quyên 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Thiện Hưng 

B, Đảng bộ xã Thiện Hưng 
  

114 Phạm Thị Nguyệt 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Tân Thành 

A, Đảng bộ xã Tân Thành 
  

115 Trần Ngọc Khanh 
Đảng viên Chi bộ ấp Tân Lợi, Đảng bộ xã Tân 

Thành 
  

116 Đoàn Thị Oanh 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học và THCS 

Thanh Hòa, Đảng bộ xã Thanh Hòa 
  

117 Hoàng Văn Công Đảng viên Chi bộ Văn phòng Huyện ủy   

118 Nguyễn Thị Dung 
Đảng viên Chi bộ Ban Tuyên giáo - Trung tâm 

chính trị huyện 
  

VIII ĐẢNG BỘ HUYỆN BÙ GIA MẬP: 4 đ/c   

119 Nguyễn Văn Tuấn Đảng viên Chi bộ Quân sự, Đảng bộ xã Đức Hạnh   

120 Huỳnh Thị Hoài Đảng viên Chi bộ Thôn 2A, Đảng bộ xã Bình Thắng   

121 Lâm Thị Thu Ngọc Đảng viên Chi bộ Thôn 2A, Đảng bộ xã Bình Thắng   

122 Nguyễn Thị Thanh Thủy 
Đảng viên Chi bộ Thôn Thác Dài, Đảng bộ xã 

Phú Văn 
  

IX ĐẢNG BỘ THỊ XÃ CHƠN THÀNH: 5 đ/c   

123 Nguyễn Duy Cường CUV Chi bộ khu phố 2, Đảng bộ phường Minh Hưng   

124 Nguyễn Thị Loan 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Minh Hưng 

A, Đảng bộ phường Minh Hưng 
  

125 Phạm Văn Tấn Đảng viên Chi bộ Công an, Đảng bộ xã Minh Thắng   

126 Trịnh Văn Thế 
Đảng viên Chi bộ Trường  THPT Chu Văn An, 

Đảng bộ thị xã  
  

127 Vũ Thị Cẩm Nhàn 
Đảng viên Chi bộ ấp Bào Teng, Đảng bộ xã 

Quang Minh  
  

X ĐẢNG BỘ HUYỆN PHÚ RIỀNG: 10 đ/c   

128 Đỗ Kim Giang 
Đảng viên Chi bộ Trung tâm Y tế, Đảng bộ 

huyện Phú Riềng 
  

129 Phạm Thị Thanh Thủy 
Đảng viên Chi bộ Thôn Phú Nguyên, Đảng bộ 

xã Phú Riềng 
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130 Đàm Thị Bảy 
Đảng viên Chi bộ Thôn Phú Thành, Đảng bộ xã 

Phú Riềng 
  

131 Nguyễn Gia Xuân 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Phú Thành, Đảng bộ 

xã Phú Riềng 
  

132 Võ Thị Thanh Sương 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Phú Thành, Đảng bộ 

xã Phú Riềng 
  

133 Nguyễn Đức Viện 
Phó Bí thư Chi bộ Thôn Tân Hiệp 1, Đảng bộ 

xã Bù Nho 
  

134 Vũ Đức Trọng 
Đảng viên Chi bộ Trường TH và THCS Trần 

Phú, Đảng bộ xã Phước Tân 
  

135 Lê Thị Hương 
Đảng viên Chi bộ Thôn Đồng Tiến, Đảng bộ xã 

Phước Tân 
  

136 Nguyễn Hữu Pha PBT Chi bộ Thôn 3, Đảng bộ xã Long Hưng   

137 Bùi Thị Phương Hiếu 
Đảng viên Chi bộ Trường Tiểu học Long Hưng, 

Đảng bộ xã Long Hưng 
  

XI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN & DOANH NGHIỆP TỈNH: 9 đ/c   

138 Nguyễn Diệp Thùy Linh 

ĐUV Chi bộ Phòng Sản xuất chương trình, 

Đảng bộ Đài phát thanh - Truyền hình và Báo 

Bình Phước 

  

139 Trần Tấn Tâm 
Đảng ủy viên, Bí thư chi bộ Trung tâm Văn 

hóa, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
  

140 Nguyễn Ngọc Út 
Phó bí thư Chi bộ Công ty Cổ phần XNK tổng  

hợp Bình Phước 
  

141 Nguyễn Thị Mộng Tuyền Đảng ủy viên Đảng ủy Bưu điện tỉnh   

142 Mai Kiên Cường 
Phó bí thư Chi bộ Liên Hiệp các Hội Khoa học 

 và Kỹ thuật 
  

143 Nguyễn Đức Trọng 
Phó bí thư chi bộ Trung tâm Khuyến công, 

Đảng bộ Sở Công Thương 
  

144 Phan Thị Thoa 
Đảng viên chi bộ Phòng Tổ chức – Hành chính, 

Đảng bộ Trường Cao đẳng Miền Đông 
  

145 Ba Thái Hạc 
CUV Chi bộ Xí nghiệp Lưới điện cao thế, Đảng 

bộ Công ty Điện lực Bình Phước 
  

146 Trần Đức Hoài Lâm 
Phó bí thư Chi bộ 3, Đảng bộ Trường THPT 

chuyên Quang Trung 
  



10 

 

XII ĐẢNG BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐỒNG PHÚ: 5 đ/c   

147 Nguyễn Thị Thịnh 
Bí thư Chi bộ 2, Đảng ủy viên Đảng ủy Nông 

trường An Bình 
  

148 Hồ Minh Hài 
UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Đảng bộ Nông 

trường Thuận Phú 
  

149 Hoàng Thị Thảo Đảng ủy viên Đảng ủy Xí nghiệp Chế biến    

150 Đoàn Công Thiệm Đảng ủy viên Đảng ủy Nông trường Tân Hưng   

151 Hồ Văn Thành 
Phó Bí thư Chi bộ Cty Cổ phần KCN Bắc Đồng 

Phú, Đảng bộ Công ty CPCS Đồng Phú 
  

XIII ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU PHÚ RIỀNG: 4 đ/c   

152 Đào Thị Huấn Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Nông trường Đa Kia   

153 Nguyễn Thị Huyền 
Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Nông trường 

Long Hà 
  

154 Vũ Văn Hiếu 
Phó Bí thư Chi bộ Tổ Mủ tinh, Đảng bộ Nhà 

máy chế biến Long Hà 
  

155 Nguyễn Hồ Quang 
Phó Bí thư Chi bộ vận tải, Đảng bộ Nhà máy 

chế biến Trung tâm 
  

XIV ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU BÌNH LONG: 1 đ/c   

156 Lê Đức Trọng 
CUV Chi bộ Pháp chế - Thanh tra - Bảo vệ, 

Đảng bộ Khối Cơ quan 
  

XV ĐẢNG BỘ CÔNG TY TNHH MTV CAO SU LỘC NINH: 1 đ/c   

157 Trần Thanh Bình Đảng ủy viên Đảng ủy Nông trường III    

XVI ĐẢNG BỘ BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG: 1 đ/c   

158 Lê Văn Thiện 
Đảng viên Chi bộ Phòng Chính trị, Đảng bộ 

BĐBP tỉnh 
  

XVII ĐẢNG BỘ QUÂN SỰ TỈNH: 3 đ/c   

159 Nguyễn Khắc Điệp Đảng viên Chi bộ 3, Đảng bộ Phòng Tham mưu   

160 Trịnh Trọng Thức Đảng viên Chi bộ 5, Đảng bộ Phòng Tham mưu   

161 Huỳnh Tấn Lực Đảng viên Chi bộ 1, Đảng bộ Phòng Chính trị   

XVIII ĐẢNG BỘ CÔNG AN TỈNH: 2 đ/c   

162 Nông Thị Bích Ngọc Phó Bí thư Đảng ủy Phòng Tham mưu   

163 Phạm Văn Quân 
CUV Chi bộ 4, Đảng ủy Phòng cảnh sát cơ 

động 
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